
BỘ TÀI CHÍNH -  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  1 5 2  /2007/TTLT/BTC-BKHCN                                Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức 

Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart)

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 214/2005/QĐ-TTg ngày 30/8/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường công nghệ;

Đề thống nhất công tác quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ 
công nghệ và thiết bị, liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 
dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết 
bị (gọi tắt là Techmart) theo quy định tại Quy chế chợ công nghệ và thiết bị ban 
hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ, do Nhà nước hỗ trợ kinh phí được Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết 
định phê duyệt.

2. Đối tượng thực hiện Thông tư này là các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sử 
dụng kinh phí tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị.

3. Kinh phí tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị bao gồm ngân sách sự nghiệp 
khoa học (Trung ương và địa phương), các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các 
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn thu từ nhu cầu các dịch 
vụ gia tăng của các tổ chức và cá nhân tham gia Techmart, nguồn thu khác (nếu 
có).

Việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản phục vụ tổ chức Chợ công nghệ và 
thiết bị được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản hiện hành và các quy định tại Thông tư này.



II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nguồn kinh phí tổ chức chợ công nghệ và thiết bị:
1.1. Đối với Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam (Techmart Việt Nam).
a- Kinh phí sự nghiệp khoa học của ngân sách trung ương.
b- Kinh phí đóng góp từ các địa phương tham gia Techmart Việt Nam (nếu

có).
c- Nguồn thu từ các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước; thu từ cung cấp các dịch vụ gia tăng cho các 
tô chức và cá nhân tham gia Techmart (ngoài các dịch vụ được hỗ trợ), nguồn thu 
chưa sử dụng hết năm trước chuyển sang; các khoản thu khác (nếu có) được sử 
dụng để chi cho hoạt động tồ chức Techmart.

1.2. Đối với Chợ công nghệ và thiết bị địa phương (Techmart địa phương).
a- Kinh phí sự nghiệp khoa học của địa phương thực hiện đảm bảo.
b- Nguồn thu từ các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước; thu từ cung cấp các dịch vụ gia tăng cho các 
tổ chức và cá nhân tham gia Techmart (ngoài các dịch vụ được hỗ trợ), nguồn thu 
chưa sử dụng hết năm trước chuyển sang; các khoản thu khác (nếu có) được sử 
dụng để chi cho hoạt động tổ chức Techmart.

Việc phân định nội dung chi giữa các nguồn kinh phí được cụ thể trong Để 
án tổ chức Techmart được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nội dung chi của hoạt động tổ chức chợ công nghệ và thiết bị bao
gồm:

a- Chi hoạt động của Ban Tổ chức Techmart: Là những nhiệm vụ chi cho 
Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 13, Điều 14 Quyết định số 
15/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2007 về việc ban hành Quy chế Techmart.

b- Một số nội dung chi đặc thù
- Chi truyền hình trực tiếp (nếu có).
- Chi khen thưởng, làm bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận, phù điêu, 

cúp trao giải;
- Chi xây dựng Website (Techmart ảo);
- Chi thu thập, xử lý, tổng hợp, nhập dừ liệu thông tin công nghệ và thiết bị;
- Chi thuê chuyên gia tư vấn tại Techmart;
- Chi phí đi lại, ăn ở, vận chuyển trang thiết bị, chi vận chuyển tài liệu của 

Ban tổ chức và Hội đồng xét thưởng;
- Chi phí đi lại, ăn ở, vận chuyển trang thiết bị của các cán bộ, chuyên gia, 

nhà khoa học có gian hàng tham gia tại Techmart;
c- Chi khác (nếu có).
3. Mức chi áp dụng cho hoạt động tổ chức chọ’ công nghệ thiết bị:
3.1. Chi công tác phí cho thành viên Ban tổ chức, Hội đồng xét thưởng thực 

hiện theo quy định tại Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài
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chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nehị đối với cơ 
quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

3.2. Chi hội nghị, hội thảo thực hiện theo nội dung chi hội thảo khoa học quy 
định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 của liên 
bộ Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ vê hướng dẫn định mức xây dụng 
và phân bô dự toán kinh phí đối với các đê tài, dự án khoa học và công nghệ có sử 
dụng ngân sách nhà nước.

3.3. Chi thông tin liên lạc thực hiện theo hình thức khoán, cụ thể như sau:
- Thành viên của Ban tồ chức Techmart: 150.000 đồng/người/cả đợt 

Techmart;
- Thành viên của các Tiểu ban: 1 OO.OOOđ/người/cả đợt Techmart.
Trường hợp cần thiết, Trưởng ban tổ chức quyết định danh sách cán bộ được 

phép thanh toán tiền thông tin liên lạc trong thời gian phục vụ Techmart. Mức cước 
thông tin được thanh toán tối đa không quá lOO.OOOđồng/người cho thời gian diễn 
ra Techmart.

3.4. Chi dịch thuật: Mức chi dịch thuật được quy định như sau:
Dịch viết:
- Dịch tài liệu công nghệ từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại, 

mức chi từ 50.000đồng/trang - 70.000 đồng/trang (300 từ).
Dịch nói:
- Dịch nói thông thường: Không quá 80.000đ/người/giờ, tương đương với 

không quá 640.000đ/người/ngày làm việc 8 tiếng.
- Dịch đuổi: Không quá 200.000 đồng/người/giờ, tương đương với không 

quá 1.600.000đ/nơười/ngày làm việc 8 tiếng.
Các định mức chi dịch thuật nói trên chỉ được áp dụng trong trường họp cần 

thiết khi phải thuê biên, phiên dịch từ bên ngoài, không áp dụng cho biên, phiên 
dịch là cán bộ của cơ quan, đơn vị.

3.5. Chi bồi dưỡng cho cán bộ và nhân viên tham gia trực tiếp trong thời 
gian diễn ra Techmart:

- Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức, các thành viên chỉ đạo:
150.000đ/người/ngày.

- Thành viên Ban tổ chức, trưởng, phó các Tiêu ban: 120.000đ/người/ngày.
- Thành viên các tiểu ban: 1 OO.OOOđ/người/ngày.
- Cán bộ, nhân viên tham gia trực tiếp: 50.000đ/người/ngày.
Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì 

chỉ được hường một mức thù lao cao nhất.
3.6. Chi văn phòng phẩm, in ấn, sao chụp tài liệu, Bằng khen, Giấy khen, 

Giây chứng nhận, làm cúp, phù điêu, oiay mời, làm thẻ căn cứ theo chế độ hiện 
hành, hoá đơn, chứng từ hợp pháp và được cắp có thầm quyền phê duyệt thực hiện 
(Chi làm Cúp trao giải, mức chi tối đa không quá 1.000.000 đồng/cúp; chi làm phù 
điêu không quá 150.000 đồng/ phù điêu);
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3.7. Chi hồ trợ không quá 50% tiên công tác phí theo chẻ độ quy định trong 
thời gian chính thức tổ chức Techmart đối với các chuvên gia, nhà khoa học độc 
lập nhưng tối đa không quá 2 người/ 1 gian hàng; chi hồ trợ 50% kinh phí vận 
chuyên tập trung các trang thiết bị, vật phẩm trưng bày, giới thiệu tại Techmart.

Sô kinh phí còn lại để thực hiện vận chuyển thiết bị, vật phẩm trưng bày, 
giới thiệu tại Techmart; kinh phí ăn, ở, đi, lại của các chuyên gia, các nhà khoa 
học: Ban tô chức yêu câu đơn vị bố trí kinh phí tham gia Techmart trong nguồn tài 
chính của đơn vị hoặc Ban tổ chức huy động kinh phí từ các nguồn tài trợ, viện trợ, 
đóng góp khác của các tồ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ.

3.8. Chi thu thập, xử lý, tông họp nhập dữ liệu chi tiết thông tin công nghệ
và thiết bị: 20.000 đồng/ công nghệ, thiết bị.

3.9. Mức chi tiên thưởng cho các tập thể, đơn vị có sản phẩm tiêu biểu tham 
gia tích cực chợ công nghệ và thiết bị; các cá nhân là nông dân, công nhân và học 
sinh, sinh viên có sản phẩm sáng tạo, tiêu biểu trong phong trào sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật tham gia chợ công nghệ và thiết bị do Ban tồ chức quy định nhưng không 
vượt quá các quy định về chế độ tiền thưởng quy định tại các văn bản pháp luật 
hiện hành về chế độ thi đua, khen thưởng.

3.10. Các khoản chi khác chưa được quy định từ tiết 3.1 đến 3.9: Thực hiện 
theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo hợp đồng kinh tế, hoá đơn 
chứng từ hợp pháp và các văn bản pháp quy có liên quan và nằm trong khuôn khổ 
tông dự toán kinh phí tổ chức Techmart được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Lộ trình hỗ trọ’ kinh phí to chức Techmart từ ngân sách nhà nưóc.
- Từ nay đến hết năm 2010 ngân sách nhà nước thực hiện đảm bảo chi tổ

chức Chợ công nghệ và thiết bị bao gồm chi cho Ban tố chức thực hiện các nhiệm 
vụ tô chức-lễ tân, công tác thông tin tuyên truyền, chi chuẩn bị nội dung, chi thực 
hiện công tác vận động tài trợ, chi khen thưởng; chi thuê mặt bàng và dàn dựng các 
gian hàng, chi hỗ trợ công tác phí ( bao gồm ăn, nghỉ, đi lại) và vận chuyển trang 
thiêt bị đôi với cá nhân độc lập có gian hàng tham gia Techmart; chi hỗ trợ vận
chuyến thiết bị của các tổ chức tham gia Techmart.

- Từ năm 2011 thí điểm thu phí đối với các tô chức, cá nhân có gian hàng 
tham gia tại Chợ công nghệ và thiết bị, mức thu cụ thể sẽ do Ban tổ chức quy định. 
Kinh phí nhà nước thực hiện đảm bảo:

+ Năm 2011: Nhà nước đảm bảo tối đa 80 % chi phí về cơ sở vật chất-kỹ 
thuật của Techmart (kinh phí chi thuê mặt bằng, an ninh, chi điện nước, bảo vệ 
Techmart, chi dàn dựng gian hàng tiêu chuân); đảm bảo các khoản chi liên quan 
đến Ban tồ chức như tổ chửc-lễ tân, chi thông tin tuyên truyền, chi chuẩn bị nội 
dung, vận động tài trợ, chi khen thưởng và các khoản chi liên quan khác (gọi chung 
là các khoản chi của Ban tổ chức)

+ Năm 2012: Nhà nước đảm bảo tối đa 60 % chi phí về cơ sở vật chất-kỹ 
thuật của Techmart; đảm bảo các khoản chi của Ban tô chức.

+ Năm 2013: Nhà nước đảm bảo tối đa 40 % chi phí về cơ sở vật chất-kỹ 
thuật của Techmart; đảm bảo các khoản chi của Ban tổ chức.
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+ Năm 2014: Nhà nước đảm bảo tôi đa 20 % chi phí về cơ sở vật chất-kỹ 
thuật của Techmart; đảm bảo các khoản chi của Ban tồ chức.

- Từ năm 2015: Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động chung của 
Ban .tô chức. Các khoản kinh phí khác sẽ do các đơn vị tham gia Techmart đóng 
góp cùng với các nguôn huy động khác đe đảm bảo.

III. LẶP D ự  TOÁN, CÁP PHÁT VÀ QƯYÉT TOÁN KINH PHÍ

1. Lập dự toán chi Ngân sách nhà nưóc tố chức Techmart:
Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước, căn 

cứ vào kế hoạch tổ chức Techmart các cơ quan tổ chức thực hiện Techmart lập dự 
toán chi ngân sách cho hoạt động của Techmart trình các cấp có thẩm quyền để 
tông hợp vào dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tương 
ứng (Trung ương hoặc địa phương ), cụ thể:

- Bộ Khoa học và Công nghệ lập dự toán chi ngân sách tồ chức Techmart 
Việt Nam (bao gồm quy mô toàn quốc và quy mô vùng) gửi Bộ Tài chính để trình 
cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cân đối trong ngân sách sự nghiệp khoa 
học và công nghệ tổ chức Techmart địa phương, tham gia vào Techmart Việt Nam 
(Bao gồm cả Techmart quy mô toàn quốc và Techmart quy mô vùng) hoặc hỗ trợ 
các tô chức khoa học và công nghệ trực thuộc tham gia các Techmart.

2. Giao và rút dự toán kinh phí tô chức Techmart:
a. Đối với kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương:
- Ngân sách Trung ương chi tổ chức Techmart Việt Nam (bao gồm cả 

Techmart quy mô cả nước và Techmart quy mô vùng), kinh phí triển khai các hoạt 
động của trung ương tại Techmart địa phương được giao trong dự toán chi sự 
nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ giao dự toán cho đơn vị chủ trì thực hiện rút 
dự toán chi theo tiến độ và khối lượng công việc phân công trong Đe án tổ chức 
Techmart được duyệt và có trách nhiệm sử dụng và quyết toán số kinh phí này theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b. Đối với kinh phí từ nguồn rmân sách địa phương:
- Kinh phí từ nguôn ngân sách địa phương chi tô chức Techmart địa phươne, 

tham gia đóng góp kinh phí tổ chức Techmart Việt Nam được ơiao trong dự toán 
chi của cơ quan thực hiện nhiệm vụ tổ chức Techmart địa phương.

- Đơn vị được giao tổ chức Techmart tại địa phương rút dự toán để chi theo 
tiến độ và khối lượng công việc đã phân công, có trách nhiệm sử dụng và quyết 
toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Nsân sách Nhà nước.

Việc giao và rút dự toán thực hiện theo quy định hiện hành của Luật ngân 
sách nhà nước, đảm bảo chi theo tiến độ và khôi lưcmg công việc đã được giao.
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3. Hạch toán, quyết toán các khoản thu chi:
Kinh phí tổ chức Techmart được hạch toán theo các mục, tiểu mục tương 

ứng của Mục lục ngân sách nhà nước. Kết thúc tổ chức Techmart, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương tham gia tổ chức Techmart có trách nhiệm quyết toán kinh phí tổ 
chức theo quy định hiện hành.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, 
Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW  và các Ban của Đảng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các t ỉnh, thành phố trực thuộc T Ư
- Sở Tài chính, Sở KH&CN, Kho bạc NN các t ỉnh, TP. trực thuộc T Ư;
- Các đơn vị thuộc Bộ TC, Bộ KH &CN;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- W ebsite Chính phủ;
- W ebsite Bộ Tài chính.
- Lưu: VT Bộ TC, Bộ KH&CN.
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Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THỨ TRƯỞNG 

Trần Quốc Thắng


